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1. Thời điểm kiểm tra: Giữa học kì 2
[bookmark: _GoBack]2. Thời gian làm bài: 45 phút
3. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
- Tổng điểm: 10 điểm
· Trắc nghiệm: 70%-7,0 điểm.
+ Phần I: (Dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn = TNNLC) gồm 12 câu = 3,0 điểm 
+ Phần II: (Dạng trắc nghiệm Đúng/Sai = TNĐS)  gồm 4 câu = 4,0 điểm.  Mỗi ý đúng 0.25 điểm
· Tự luận: 30%- 3,0 điểm – 2 câu	 
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	Chương IV: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	4.1. Một số bệnh phố biến ở trâu bò và biện pháp phòng trị
	Nhận biết: 
- Mô tả được đặc điểm một số bệnh phổ biến trên  trâu, bò. . 
- Nêu được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến trên  trâu, bò. 
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	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của một số bệnh phổ biến trên  trâu, bò. 
- Phân tích được nguyên nhân gây ra một số bệnh phổ biến trên  trâu, bò.  
	
	1b
	

	
	
	
	Vận dụng:
· Đề xuất được biện pháp an toàn cho người, vật nuôi và môi trường
Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh cho trâu, bò vào thực tiễn
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	4.2. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 
	Nhận biết:
- Kể tên được một số ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh vật nuôi. 
- Nêu được ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 
- Nêu được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi. 
- Nêu được một số thành tựu của ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Mô tả quy trình úng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trih bệnh cho vật nuôi.
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	Thông hiểu: 
- Phân tích được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
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	Vận dụng: 
- Lựa chọn được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương.
- Đề xuất được biện pháp phòng trị bệnh phù hợp với thực tiễn chăn nuôi của gia đình, địa phương (đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường).
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	Chương V: Công nghệ chăn nuôi
	5.1. Chuồng nuôi và biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi 
	Nhận biết:
+ Trình bày được những yêu cầu về chuồng nuôi của một số loại vật nuôi phổ biến.
+ Nêu được khái niệm chuồng nuôi.
+ Trình bày được những yêu cầu chung của chuồng nuôi.
+ Kể tên được các loại chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi. 
+ Nêu được đặc điểm của các loại chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi. 
+ Nêu được ý nghĩa của bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
+ Kể tên được các biện pháp chủ yếu để vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
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	Thông hiểu
 + Giải thích được những yêu cầu chung của chuồng nuôi.
+ Phân tích được các yêu cầu về chuồng nuôi của một số vật nuôi phổ biến.
+ So sánh được các kiểu chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi. 
+ Phân tích được đặc điểm của các kiểu chuồng nuôi phổ biến trong chăn nuôi. 
+ Giải thích được ý nghĩa của bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
+ Tóm tắt được các biện pháp chủ yếu để vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
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	Vận dụng: 
- Đề xuất được kiểu chuồng nuôi phù hợp cho một loại vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương.
- Đề xuất được biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi phù hợp với thực tiễn chăn nuôi ở gia đình, địa phương.
	
	3,4cd
	

	
	
	5.2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi phổ biến.


	Nhận biết:
+ Kể tên được các công việc nuôi dưỡng và chăm sóc một số loại vật nuôi phổ biến (gà, lợn, bò,…).
+ Nêu được ý nghĩa của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
+ Nêu được một số yêu cầu cơ bản về thức ăn đối với các loại vật nuôi phổ biến.
+ Nêu được một số yêu cầu cơ bản về chăm sóc đối với các loại vật nuôi phổ biến.
+ Mô tả được quy trình nuôi dưỡng một số loại vật nuôi phổ biến.
+ Mô tả quy trình chăm sóc một số loại vật nuôi phổ biến.
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	Thông hiểu:
+ Tóm tắt được quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc một số loại vật nuôi phổ biến (gà, lợn, bò,…).
+ Giải thích được ý nghĩa của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
+ Phân tích được một số yêu cầu cơ bản về thức ăn đối với các loại vật nuôi phổ biến.
+ Phân tích được một số yêu cầu cơ bản về chăm sóc đối với các loại vật nuôi phổ biến.

	2
	
	2a

	
	
	
	Vận dụng
- Đề xuất được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp cho một loại vật nuôi phổ biến ở gia đình, địa phương.
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